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TỜ TRÌNH
V/v đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình như sau:
I. Sự cần thiết
- Ngày 22/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tại Khoản 2, Điều 5 về Định mức phân bổ vốn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định: “Căn cứ kế hoạch vốn được hỗ trợ từ ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.”.
- Tại Điểm b Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về Huy động nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có nêu “Đối với các địa phương được hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành nghị quyết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định”

Vì vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình để có cơ sở triển khai, thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
II. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

- Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 phê duyệt, điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
III. Quy trình xây dựng

1. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết trên cơ sở các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn tại tỉnh, lấy ý kiến và họp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để hoàn thiện nội dung dự thảo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến và họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung dự thảo Nghị quyết và thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 1602/KHĐT-KT ngày 07/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1103/BC-STP ngày 08/6/2018; chỉnh sửa, hoàn thiện và trình UBND tỉnh tại Văn bản số ...../KHĐT-KT ngày ..../..../2018;. 

5. UBND tỉnh đã gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh đến các thành viên UBND tỉnh tại công văn số ...../VPUBND-KTTH ngày ..../..../2018.

6. Tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, trình UBND tỉnh. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

IV. Nội dung chính của Nghị quyết:
1. Mục tiêu:
a) Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Bình có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh đạt 59% (81 xã), phấn đấu đạt 73,5% (100 xã) theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 duy trì và nâng cao các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020.

- Số xã dưới 10 tiêu chí chiếm tỷ lệ thấp hơn 20% tổng số xã toàn tỉnh.
- Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã 
2. Nhiệm vụ:
a) Thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. 
b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.
c) Triển khai tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ.

d) Lập kế hoạch và xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương.

đ) Phát triển sản xuất hàng hoá và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. 

e) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

f) Đa dạng hóa các nguồn vốn để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. 
g) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới.
3. Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương (bao gồm cả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ):
a) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW (bao gồm cả TPCP) giai đoạn 2016 – 2020 là 892.300 triệu đồng, trong đó:

- Vốn dự phòng 10% đầu tư phát triển NSTW (80.130 triệu đồng).

- Vốn TPCP khen thưởng đã phân bổ
: 11.000 triệu đồng.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển còn lại là 801.170 triệu đồng được phân bổ cho 136 xã trên địa bàn toàn tỉnh theo điểm c Khoản này.

(Tổng vốn đầu tư phát triển được thông báo giai đoạn 2016-2020 và lũy kế bố trí giai đoạn 2016-2018 chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này)

b) Phân bổ vốn dự phòng:

Nguồn vốn dự phòng đầu tư phát triển được phân bổ sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương:

Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có xét đến điều kiện thực tế của địa phương, cụ thể như sau:

	Nhóm xã
	Hệ số
	Số vốn giai đoạn 

2016-2020

	Nhóm 1 - Các xã đặc biệt khó khăn
	3,0
	8.135 triệu đồng/xã

	Nhóm 2 - Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình 2016 – 2020 và các xã phần đấu thêm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	2,0
	5.500 triệu đồng/xã

	Nhóm 3 - Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2015
	1,0
	2.705 triệu đồng/xã

	Tổng số
	
	801.170 triệu đồng



Căn cứ định mức cho từng nhóm xã trên và số vốn đã phân bổ giai đoạn 2016-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cụ thể định mức phân bổ chi tiết hàng năm cho từng xã.

4. Phương án phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương:
Tổng nguồn sự nghiệp NSTW giai đoạn 2016 – 2020 là 262.900 triệu đồng. (Tổng vốn sự nghiệp được thông báo giai đoạn 2016-2020 và lũy kế bố trí giai đoạn 2016-2018 chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này).
Phương án phân bổ vốn sự nghiệp được xây dựng trên cơ sở các hạng mục, 09 nội dung hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính (sau đây viết tắt là Thông tư số 43/2017/TT-BTC), Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 theo hướng: (1) Một số nội dung quan trọng của Chương trình được ưu tiên như phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; (2) Kinh phí duy tu, bảo dưỡng và quản lý giám sát được bố trí theo tỷ lệ quy định; (3) Các nội dung còn lại cơ bản bố trí theo tỷ lệ bố trí bình quân trong giai đoạn 2016-2018 và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Đối với dự phòng vốn sự nghiệp, tùy theo tình hình thực hiện cụ thể hàng năm, được bố trí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương (Hỗ trợ kinh phí quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới; Chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG (WB) theo Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng điều chỉnh thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Dự phòng cho các nội dung có thể điều chỉnh bổ sung khi Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (QĐ số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ...).
5. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 từ các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình. Trong quá trình điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo lồng ghép, cân đối các nguồn vốn, đồng thời có các giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ thực hiện Chương trình.
(Số liệu dự kiến nguồn vốn đối ứng giai đoạn 2016-2020 và lũy kế phân bổ giai đoạn 2016-2018 tại Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này)
Trên đây là các nội dung chủ yếu về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.
Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, Tư pháp;

- VPUB: LĐVP, KTN;

- Lưu: VT, KTTH.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân


� theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
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